
N4 単語のテスト第 3 回 

KIỂM TRA TỪ VỰNG N4 PHẦN 3 
もんだい：いか の たんごは よみかた と いみを かいて ください。 

Ｃâu hỏi :Hãy ghi ý nghĩa và cách đọc các từ tiếng Nhật dưới đây.  

 

STT KANJI Cách Đọc（読み方） Ý Nhĩa（意味） 

1  映画   

2  お手洗い   

3  風邪   

4  喫茶店   

5  曇り   

6  結構   

7  交差点   

8  散歩・する   

9  締める   

10  公園   

11  階段   

12  靴下   

13  雑誌   

14  涼しい   

15  玄関   

 


